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                                                                             MÔN: TOÁN
                                                                                             
Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

Tr​ường Tiểu học Tràng An

      

 Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Số phách

	
	
	


Phần1: Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả  tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
   Câu 1: Tìm một số biết rằng  lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

A. 0


B. 35


C. 70


D. 1

Câu 2:  7 giờ tối còn gọi là :

A. 17 giờ

B. 21 giờ

C.  19. giờ

D. 15 giờ

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A.  100

B. 102

C. 101

D. 111

Câu 4:           5m 5dm = .....     Số điền vào chỗ chấm là:

A. 55m

B. 505 m

C. 10dm

D. 55dm

Câu 5: Nếu thứ 6 tuần này là ngày 26 thì thứ 5 tuần trước là ngày: 

A. 17 


B. 18


C. 19


D. 20

Câu 6 :    Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm . Chu vi hình vuông là:

A. 15 cm

B. 25 cm

C. 20 cm

D. 30 cm

Câu 7:     81 – x = 28 .           x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53


B. 89 


C. 98


 D. 43                       

Phần 2: Phần tự luận
Bài 1. Tìm x:  
	a) x  +  5  - 17   =  35
	b) x + x + 8 = 24

	    ...................................
	    ...................................

	    ...................................
	    ...................................

	    ...................................
	    ...................................

	    ...................................
	    ...................................

	    ...................................
	    ...................................




Bài 2. Mai có 28 bông hoa, Mai cho Hoà 8 bông hoa, Hoà lại cho Hồng 5 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số bông hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: Lúc đầu Hoà có ……………… bông hoa.


  Lúc đầu Hồng có ……………… bông hoa.
Bài 3: Tính nhanh:

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………

b) 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………

Bài 4:

a) Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Hiện nay  bố Hà 45 tuổi, còn ông nội Hà 72 tuổi. Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay thì hồi đó bố  Hà bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………

Bài 6: Hình vẽ bên 
- Có ...........hình tam giác
- Có ........... hình tứ giác
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Phần I:   (7 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	C
	B
	D
	B
	C
	A

	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Phần II:  (13 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện đúng mỗi phần cho 1 điểm

	a) X  +  5  - 17   =   35

        X +  5        =   35  + 17

         X  +  5      =   52 

                X       =   52   -  5

                 X      =     47
	   b)   x + x + 8 = 24

        2 
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 x + 8 = 24
             2 
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 x  = 24 - 8
             2 
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 x  = 16

                    x  = 16 : 2 

                    x  = 8



Câu 2: (2 điểm)  
Trả lời: Lúc đầu Hoà có 17  bông hoa.


  Lúc đầu Hồng có 15 bông hoa.
Câu 3: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần cho 1,5 điểm

a) 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7 ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

=   1   +      1     +      1     +     1       +     1

= 5

b) 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

=  ( 0 +10 ) +( 1 + 9 ) + (2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + (4 + 6 )+ 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55
Câu 4: (2 điểm) Làm đúng mỗi phần cho 1 điểm

          a) 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95 ;  95 -  0 = 95 

          b)  2 số đó là 1 và 5 vì 5 
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 1   = 5 ;  5 : 1  = 5 
      Câu 5: (3 điểm)                  Giải

                    Ông hơn bố số tuổi là:    ( 0,5 điểm)

                            72 – 45 = 27 (tuổi)         ( 0,5 điểm)

       Khi ông bằng tuổi bố hiện nay thì tuổi của bố là: ( 0,5 điểm)

                   45 – 27 = 18 (tuổi)        ( 1điểm)

                                              Đáp số : 18 tuổi          ( 0,5 điểm)

Câu 6: (2 điểm) - Có 16 hình tam giác
                         - Có 9 hình tứ giác

Lưu ý: - Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.
- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

          -  Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần không làm tròn.
SỐ BÁO DANH
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